HỌC KÌ I        	     LỊCH HỌC KHỐI 5 
TUẦN:…7….                  (Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021)
	
	THỨ
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY
	Tiết PPCT
	GHI CHÚ

	HAI
18/10/
2021
	SÁNG
	1
	Toán
	Héc-ta/29
	
	1a( 2 dòng đầu), 1b( cột đầu), 2

	
	
	2
	Tập đọc
	Một chuyên gia máy xúc
Ê-mi-li, con…
	
	KNS

	
	
	3
	Khoahọc
	Dùng thuốc an toàn
	
	GDKNS
PTTNTT

	
	CHIỀU
	1
	TiếngAnh
	Unit 3- Lesson 3 
+
Unit 4- Lesson 1

	
	

	BA
19/10/
2021

	SÁNG
	1
	Toán
	Luyệntập/30
	
	1(a,b),2,3

	
	
	2
	Chính tả
	Nghe viết): Một chuyên gia máy xúc
(Nhớviết): Ê-mi-li, con…
	
	Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 5, 6) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà. CV 3969

	
	
	3
	Đạo đức
	Có chí thì nên (tiết 1, 2)
	
	Bài tập 3, 4: Hướng dẫn HS tự học với sự hỗ trợ của cha mẹ
*GDĐĐ HCM 
*GDKNS
* Tích hợp Bom mìn :Ứng xử đối với nạn nhân bom mìn và người khuyết tật. (Tiết 2)

	
	CHIỀU
	1
	Thể dục
	Học động tác toàn thân.
	
	

	TƯ
20/10/
2021
	SÁNG
	1
	Toán
	Luyện tập chung/31

	
	1,2

	
	
	2
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: Hòa bình
	
	

	
	
	3
	Lịchsử
	Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	NĂM
21/10/
2021
	SÁNG
	1
	Toán
	Khái niệm số thập phân/33
	
	1,2

	
	
	2
	TLV
	Luyện tập làm báo cáo thống kê
	
	

	
	
	3
	Khoa học
	Ghép 3 tiết 12 Phòng bệnh sốt rét, 13Phòng bệnh sốt xuất huyết, 14 Phòng bệnh viêm não thành bài “Phòng tránh các bệnh lây truyền do muỗi đốt”, thực hiện trong 2 tiết .  
	
	GDKNS 
BVMT
BĐKH
GDKNS 
BVMT
BĐKH
BVMT

	
	CHIỀU
	
	Tin học
	Bài 1: Những gì em đã biết
	
	

	SÁU
22/10/
2021
	SÁNG
	1
	Toán
	Khái niệm số thập phân (tt)/36
	
	1,2

	
	
	2
	LTVC
	Từ đồng âm
	
	

	
	
	3
	TLV
	Trả bài văn tả cảnh
	
	

	
	
	4
	Mĩ thuật
	CĐ 3: Âm nhạc và màu sắc.

	
	

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	- Ôn bài hát: Con chim hay hót
- Nhạc cụ tiết tấu: Gõ đệm cho bài hát Con chim hay hót
	
	








HỌC KÌ I        	     LỊCH HỌC KHỐI 5 
TUẦN:…8….                  (Từngày25/ 10/2021 đếnngày29/10/2021)
	
	THỨ
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY
	Tiết PPCT
	GHI CHÚ

	HAI
25/10/
2021
	SÁNG
	1
	Toán
	Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân/37
	
	1,2(a,b)

	
	
	2
	Tập đọc
	Sự sụp đổ của chế độ a-pac-thai (Không hỏi câu 3)


Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
	
	 GDQP và AN: Lấy ví dụ minh họa về tội ác diệt chủng ở Cam –pu- chia năm 1975- 1979


	
	
	3
	Khoa học
	Ghép 3 tiết 12 Phòng bệnh sốt rét, 13Phòng bệnh sốt xuất huyết, 14 Phòng bệnh viêm não thành bài “Phòng tránh các bệnh lây truyền do muỗi đốt”, thực hiện trong 2 tiết .  
	
	GDKNS 
BVMT
BĐKH

GDKNS 
BVMT
BĐKH

BVMT

	
	CHIỀU
	1
	Tiếng Anh
	Unit 4- Lesson 2+3

	
	

	BA
26/10/
2021
	SÁNG
	1
	Toán
	Luyện tập/38
	
	1,2 (3 phân số 2,3,4),3

	
	
	2
	Kể chuyện
	Cây cỏ nước Nam
	
	Chủ điểm «Con người với thiên nhiên» (tuần 7, 8, 9), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.
BVMT

	
	
	3
	Kĩ thuật

	Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình
Chuẩn bị nấu ăn
	
	SDNLTKHQ


	
	CHIỀU
	1
	Thể dục
	- Học động tác thăng bằng 

	
	

	TƯ
27/10/
2021
	SÁNG
	1
	Toán
	Số thập phân bằng nhau/40
	
	1,2

	
	
	2
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác (Không làm bài tập 4)
	
	

	
	
	3
	Địa lí
	Ôn tập
	
	Không yêu cầu hệ thống hoá, chỉ cần nêu một số đặc điểm chính về địa lí tự nhiên Việt Nam: địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng

	NĂM
28/10/
2021
	SÁNG
	1
	Toán
	So sánh hai số thập phân/41
	
	1,2

	
	
	2
	TLV
	Luyện tập làm đơn
	
	

	
	
	3
	Địa lí
	Dân số nước ta
	
	

	
	CHIỀU
	
	Tin học
	Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản
	
	

	SÁU
29/10/
2021
	SÁNG
	1
	Toán
	Luyện tập/43
	
	1,2,3,4a

	
	
	2
	LTVC
	Luyện tập về từ đồng âm
	
	

	
	
	3
	TLV
	Luyện tập tả cảnh
	
	

	
	
	4
	Mĩ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS

	
	

	
	CHIỀU
	
	Âm nhạc
	[bookmark: _GoBack]Ôn bài hát: con chim hay hót
	
	




HảiChâu, ngày14tháng10năm 2021
                                                                  TTCM
                                                              Lê Cẩm Diệu Trang
